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MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIN HỌC CUỐI HỌC KÌ I- LỚP 5

Năm học: 2018-2019

	 
	Số câu và số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	Mạch kiến thức, 
	
	
	
	
	
	

	Kĩ năng (Chủ đề)
	
	TN
	TL/ TH
	TN
	TL/ TH
	TN
	TL/ TH
	TN
	TL/ TH
	TN
	TL

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1, Khám phá Computer
	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Số điểm
	0.5
	
	
	
	
	
	
	
	0,5
	

	2, Thư điện tử
	Số câu
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Số điểm
	
	
	0,5
	
	
	
	
	
	0,5
	

	3, Phần mềm stellarium
	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Số điểm
	0,5
	
	
	
	
	
	
	
	0,5
	

	4, Phần soạn thảo văn bản: Kĩ thuật điều chỉnh một đoạn văn bản.
	Số câu
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Số điểm
	
	
	0,5
	
	
	
	
	
	0,5
	

	5, Phần soạn thảo văn bản: Chọn kiểu trình bày có sẵn cho đoạn văn bản
	Số câu
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Số điểm
	
	
	0.5
	
	
	
	
	
	0,5
	

	6, Phần soạn thảo văn bản: Định dạng trang văn bản, đánh số trang trong văn bản.
	Số câu
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	1

	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	3
	
	
	
	3

	7, Phần mềm Xmind
	Số câu
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Số điểm
	
	
	0,5
	
	
	
	
	
	0,5
	

	8, Phần mềm Powerpoint: Mở rộng hiệu ứng chuyển động
	Số câu
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Số điểm
	
	
	0,5
	
	
	
	
	
	0,5
	

	9, Phần mềm Powerpoint: Chèn âm thanh vào bài trình chiếu
	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Số điểm
	0,5
	
	
	
	
	
	
	
	0,5
	

	10, Phần mềm PowerPoint: Chèn đoạn vi deo vào bài trình chiếu.
	Số câu
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	1

	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	3
	
	
	
	3

	Tổng
	Số câu
	3
	0
	5
	0
	0
	2
	0
	0
	8
	2

	
	Số điểm
	1,5
	0
	2,5
	0
	0
	6
	0
	0
	4
	6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	TRƯỜNG TIỂU HỌC THĂNG LONG

Họ tên:………………………….......

Lớp:……..........................................


	BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỔI HỌC KÌ I
MÔN: TIN HỌC - LỚP 5

Năm học: 2018 – 2019

Thời gian: 40 phút

Thứ ..............ngày..........tháng .... năm 2019


	Điểm
	Lời nhận xét của thầy, cô giáo

	
	

	
	

	
	


I - Phần trắc nghiệm: (4 điểm - 10’)
Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng cho mỗi câu hỏi dưới đây.
Câu 1(0.5đ) : Mỗi bài tập vẽ được lưu trong máy tính gọi là :

A, Tệp chương trình

B, Tệp vẽ

C, Thư mục
Câu 2(0.5đ): Điền vào chỗ trống (....) cho các câu dưới đây

a, Viết cấu trúc của thư điện tử:.....................................................................................................
b, Điều kiện tênngườidùng của thư điện tử:................................................................................
Câu 3(0,5đ): Em hãy chỉ ra đâu là biểu tượng phần mềm Stellarium.
A)                   
   B) [image: image1.png]
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Câu 4(0.5đ): Em hãy nêu tác dụng của các nút lệnh sau:

[image: image4.png]


………………………………………………….…………………………….
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…………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………...
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…………………………………………………………………………………

Câu 5(0,5 đ): Các kiểu trình bày có sẵn trong nhóm Styles giúp em: 
A, Thay đổi số trang văn bản

B, Thay đổi cách trình bày văn bản như: kiểu chữ, cỡ chữ, phông chữ và định dạng lề trái, phải, khoảng cách dòng…

C, Thay đổi hướng trang văn bản.

Câu 6(0,5đ): Muốn thoát khỏi phần mềm Xmind em chọn thao tác nào dưới đây?

A) Nháy chọn thanh công  cụ File, chọn New

B) Nháy chọn thanh công  cụ File, chọn Open

C) Nháy chọn thanh công  cụ File, chọn Save As

D) Nháy chọn thanh công  cụ File, chọn Exit.
Câu 7(0,5đ): Để tạo hiệu ứng cho đối tượng, em thực hiện như thế nào? 
A) Nháy chuột vào trang trình chiếu có chứa đối tượng, chọn thẻ Animations rồi chọn hiệu ứng cho đối tượng.

B) Nháy chuột lên đối tượng cần tạo hiệu ứng, chọn thẻ Animations rồi chọn hiệu ứng cho đối tượng.

C) Chọn thẻ Animations, chọn hiệu ứng rồi nháy chuột lên đối tượng cần tạo hiệu ứng.
Câu 8(0,5đ): Để chèn âm thanh vào bài trình chiếu, em chọn nút lệnh nào trong thẻ Insert.
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II - Thực hành: (6 điểm - 30’)

Câu 1(15’-3điểm): Em thực hành soạn thảo văn bản với nội dung sau.
	TRƯỜNG EM
Trường em là một ngôi trường nhỏ xinh xắn, nằm ven con sông Đào lượn quanh thị xã. Ngôi trường có 3 dãy nhà gồm 18 phòng học và các phòng thí nghiệm, phòng thư viện, phòng máy tính, phòng học nhạc. 

Sân trường em rộng rãi và thoáng mát bởi có nhiều cây xanh và vườn hoa có nhiều màu sắc rực rỡ. Chúng em rất yêu ngôi trường của mình, chính vì thế chúng em thường nhắc nhở nhau rằng: Hãy cố gắng học tập thật tốt và có ý thức giữ gìn, bảo vệ ngôi trường luôn được xanh, sạch, đẹp.
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Yêu cầu: +Tạo bảng gồm 2 cột, 1 hàng, viết nội dung như bài trên.
+ Đề bài viết chữ hoa, căn lề giữa, chữ in đậm cỡ chữ 16.
+ Nội dung đoạn văn bản căn lề hai bên, cỡ chữ 14, giãn dòng 1,5, cho khoảng trống phía dưới đoạn văn bản, trình bày chữ như bài mẫu.

+ Chèn tranh ảnh vào văn bản; Lưu bài với tên TRƯỜNG EM vào thư mục của em.
Câu 2(15’-3điểm):  Sử dụng phần mềm PowerPoint  thiết kế bài trình chiếu với nội dung sau:
- Tạo một bài trình chiếu gồm 5 trang(Slide) với chủ đề Bảo vệ môi trường
Trang 1: Viết tên chủ đề,  tên người thuyết trình.

Trang 2: Viết nội dung về Trồng nhiều cây xanh 
Trang3: Viết nội dung về Bỏ rác đúng nơi quy định

Trang 4: Viết nội dung về Dọn vệ sinh môi trường
Trang 5: Viết lời cảm ơn

Yêu cầu: 

+ Thiết kế bài theo mẫu, chèn tranh ảnh theo nội dung trình bày.


+ Tạo hiệu ứng cho các Trang và đối tượng.


 + Lưu bài với tên Baovemoi truong-Tên người làm vào thư mục của em.
Giáo viên coi, chấm:....................................................................
TRƯỜNG TIỂU HỌC THĂNG LONG

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ  CUỐI HỌC KÌ I - LỚP 5

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM MÔN TIN HỌC

NĂM HỌC: 2018-2019
I- Phần trắc nghiệm (4 điểm – Thời gian 10 phút)

	Câu 
	Điểm
	Đáp án

	Câu 1
	0,5
	B

	Câu 2
	0,5
	a, Tên người dùng@tên nhà cung cấp
b, Tên người dùng: Viết liền, không dấu, không kí tự đặc biệt trừ dấu “.” và “_”

	Câu 3
	0,5
	A

	Câu 4
	0,5
	Thụt lề bên trái đoạn văn bản
Thụt lề bên phải đoạn vănn bản

Giãn dòng đoạn văn bản

Bớt khoảng trống phía trên đoạn văn bản

	Câu 5
	0,5
	B

	Câu 6
	0,5
	D

	Câu 7
	0,5
	B

	Câu 8
	0,5
	A


II- Phần thực hành (6điểm)

Câu 1 (3đ ):

+ Tạo bảng gõ nội dung và trình bày chữ như yêu cầu - 2 điểm



+ Chèn tranh vào văn bản – 0.5 điểm




+ Lưu bài vào thư mục – 0.5 điểm.
Câu 2 (3đ )

+ Tạo được nội dung 5 trang, bố cục hợp lý – 1.5 điểm



+ Chèn tranh ảnh vào văn bản – 0.5điểm




+ Tạo các hiệu ứng hoạt hình  -0.5điểm



+ Lưu bài trình chiếu vào thư mục – 0,5 điểm.
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